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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần từ 10/6-14/6/2024, giá gạo 5% tấm của Thái Lan, Ấn Độ 

không đổi, còn Việt Nam giảm so với tuần trước. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 630 USD/tấn, không đổi so với tuần 

trước. Nhu cầu gạo tiếp tục đến từ các thị trường truyền thống như 

Indonesia và Philippines. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Ấn Độ đạt 543 USD/tấn, không đổi so với tuần 

trước. Các quốc gia châu Phi vẫn tiếp tục mua gạo Ấn Độ. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 573 USD/tấn, giảm 5 USD/tấn so 

với tuần trước. Cước phí vận chuyển tăng cả trong nước và quốc tế 

đang ảnh hưởng đến xuất khẩu gạo của Việt Nam. [1] 
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Diễn biến giá gạo 5% tấm quốc tế

Thái Lan Ấn Độ Việt Nam 

❖ Trong 5 tháng đầu năm 2024, 

xuất khẩu gạo của Thái Lan 

đạt 4,6 triệu tấn với giá trị 2,9 

tỷ USD. 

 

❖ Trong 5 năm tháng đầu năm 

2024, Campuchia đã xuất 

khẩu 302.592 tấn gạo, đạt 

35% mục tiêu của năm 2024. 

 

❖ Sản lượng gạo của 

Indonesia trong tháng 6 và 

tháng 7/2024 dự kiến giảm 

mạnh so với cùng kỳ năm 

trước. 

 

❖ , Philippines đã nhập khẩu 

2,09 triệu tấn gạo trong 5 

tháng đầu năm 2024, tăng 

30,6% so với cùng kỳ năm 

2023. 
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Thái Lan:Theo Bộ Thương mại Thái Lan, trong 5 

tháng đầu năm 2024, xuất khẩu gạo của Thái Lan 

đạt 4,6 triệu tấn với giá trị 106,28 tỷ baht (2,9 tỷ 

USD), tăng 32,18% về lượng và 64,59% về giá trị 

so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu tăng mạnh 

là do đồng Baht Thái yếu làm tăng tính cạnh tranh 

của gạo Thái Lan trên thị trường quốc tế. Các thị 

trường xuất khẩu gạo chính của Thái Lan bao 

gồm Indonesia, Iraq, Hoa Kỳ, Philippines, Nam 

Phi. Xuất khẩu gạo của Thái Lan được kỳ vọng sẽ 

vượt mục tiêu 7,5 triệu tấn trong năm 2024. [2] 

Campuchia: Theo Liên đoàn Lúa gạo Campuchia 

(CRF), việc mở rộng thị trường, tăng cường năng 

lực sản xuất và đáp ứng các tiêu chuẩn chất 

lượng cao sẽ giúp Campuchia đạt được mục tiêu 

xuất khẩu 1 triệu tấn gạo vào năm 2025. 

Campuchia đã đặt mục tiêu xuất khẩu gạo cho 3 

năm 2023, 2024 và 2025 lần lượt ở mức 700.000 

tấn, 850.000 tấn và 1 triệu tấn. [3] 

Trong 5 năm tháng đầu năm 2024, Campuchia đã 

xuất khẩu 302.592 tấn gạo, đạt 35% mục tiêu của 

năm 2024. Các thị trường xuất khẩu mới đang nổi 

lên là những động lực chính cho xuất khẩu gạo 

của quốc gia này. Gần đây, Campuchia đã ký 

thỏa thuận với Indonesia mở cửa cho xuất khẩu 

một lượng lớn gạo với khối lượng hàng năm lên 

tới 250.000 tấn. Các quốc gia khác như Hoa Kỳ 

cũng đang quan tâm đến gạo Campuchia. [3] 

Tuy nhiên, CRF cũng đã chỉ ra một số thách thức 

đối với ngành lúa gạo của Campuchia bao gồm 

thiếu hỗ trợ về tài chính để thu mua lúa và giá 

cước vận chuyển tăng cao. [3] 

Indonesia: Theo Cơ quan Lương thực Indonesia, 

sản lượng gạo của quốc gia này trong tháng 

6/2024 ước đạt 2,01 triệu tấn và trong tháng 

7/2024 là 2,15 triệu tấn, giảm mạnh so với mức 

2,79 triệu tấn và 2,48 triệu tấn cùng kỳ năm trước. 

Tính đến tháng 4/2024, Cơ quan Hậu cần Quốc 

gia Bulog đã nhập khẩu 1,2 triệu tấn gạo trong 

tổng hạn ngạch nhập khẩu 3,6 triệu tấn năm nay. 

Từ tháng 01/2024 đến tháng 7/2024, sản lượng 

gạo của Indonesia ước đạt 18,64 triệu tấn, giảm 

13,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi, tiêu 

thụ ở mức 18 triệu tấn trong cùng giai đoạn. [4] 

Philippines: Theo Cục Trồng trọt Philippines, 5 

tháng đầu năm 2024, quốc gia này đã nhập khẩu 

2,09 triệu tấn gạo,tăng 30,6% so với cùng kỳ năm 

2023. Việt Nam tiếp tục là thị trường cung cấp gạo 

lớn nhất cho Philippines với 1,52 triệu tấn, chiếm 

72,7% tổng lượng gạo nhập khẩu của Philippines. 

Đứng thứ hai là Thái Lan với 319.740 tấn, chiếm 

15,3%. Đứng thứ ba là Pakistan với 147.169 tấn, 

chiếm 7%. [5] 

Myanmar: Theo Liên đoàn Lúa gạo Myanmar, 

trong tháng 5/2024, xuất khẩu gạo của quốc gia 

này đạt 71.000 tấn. Trong 2 tháng đầu niên vụ 

2024/2025 (từ tháng 4/2024 đến tháng 3/2025), 

Myanmar đã xuất khẩu 183.141 tấn gạo. Liên 

đoàn đạt mục tiêu trong niên vụ 2024/2025, xuất 

khẩu gạo của Myanmar đạt 2,5 triệu tấn với giá trị 

1 triệu USD. [6] 
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 Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần từ 10/6-14/6/2024, giá lúa khô Jasmine tăng, IR50404 và 

OM6976 giảm so với tuần trước. 

Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt mức 9.000 

VNĐ/kg, tăng 50 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 8.400 

VNĐ/kg, giảm 80 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 9.025 

VNĐ/kg, giảm 75 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN 

THỊ TRƯỜNG GẠO TRONG NƯỚC 

Xuất khẩu gạo: Theo Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 5/2024, 

xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt gần 4,03 triệu tấn, với giá trị 2,56 tỷ 

USD. Dù những ngày gần đây giá gạo xuất khẩu giảm mạnh, song giá 

bình quân trong 5 tháng đầu năm nay vẫn đạt 638 USD/tấn, tăng 

20,5% so với cùng kỳ năm ngoái. [2] 

Tính cả 5 tháng, xuất khẩu gạo sang hầu hết thị trường chính đều tăng 

trưởng dương. Đáng chú ý, Philippines và Indonesia là 2 khách hàng 

lớn nhất của gạo Việt Nam ở Đông Nam Á. Trong đó, Philippines tiếp 

tục giữ vị trí khách hàng lớn nhất với sản lượng nhập khẩu từ Việt Nam 

là 1,83 triệu tấn gạo, giá trị đạt hơn 1,14 tỷ USD. Tương tự, xuất khẩu 

gạo sang Indonesia tiếp tục bùng nổ, khối lượng đạt 676,8 nghìn tấn 

và thu về 424,1 triệu USD. [2] 
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Diễn biến giá lúa trung bình tại ĐBSCL

Jasmine IR50404 OM6976

❖ Giá lúa khô jasmine tại 

ĐBSCL tăng trong tuần; 

trong khi giá lúa IR50404 và 

OM6976 giảm. 

 

❖ Tính đến hết tháng 5/2024, 

xuất khẩu gạo của Việt Nam 

đạt gần 4,03 triệu tấn, với giá 

trị 2,56 tỷ USD. 

 

❖ Vụ Đông - Xuân 2023/2024, cả 

nước gieo cấy được 2,96 

triệu ha lúa, tăng khoảng 1,6 

nghìn ha so với cùng kỳ. 

 

❖ Ngày 12/6/2024, tại xã Mỹ 

Đông, huyện Tháp Mười, tỉnh 

Đồng Tháp diễn ra lễ khởi 

động đề án 1 triệu ha lúa chất 

lượng cao, phát thải thấp gắn 

với tăng trưởng xanh vùng 

Đồng bằng sông Cửu Long 

đến năm 2030. 

 

❖ Vụ Hè - Thu 2024, nông dân 

trên địa bàn thành phố Cần 

Thơ gieo trồng được 71.280 

ha, đạt 103% so với kế hoạch. 
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Vụ Đông – Xuân: theo Cục Trồng trọt (Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn), Vụ Đông - Xuân 

2023/2024, cả nước gieo cấy được 2,96 triệu ha 

lúa, tăng khoảng 1,6 nghìn ha so với cùng kỳ; năng 

suất ước đạt khoảng 68,7 tạ/ha, sản lượng 20,3 

triệu tấn. [3] 

Trong vụ lúa Đông - Xuân 2023/2024, bên cạnh đó, 

việc cung ứng vật tư cũng đáp ứng đầy đủ nhu cầu 

sản xuất; nhiều địa phương, doanh nghiệp tổ chức 

tốt các dịch vụ hỗ trợ nông dân và thu mua tiêu thụ 

sản phẩm; sản xuất nông nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao tiếp tục được đẩy mạnh và phát huy để 

gia tăng giá trị. [3] 

Đồng Tháp: Ngày 12/6/2024, tại xã Mỹ Đông, 

huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp diễn ra lễ khởi 

động Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải 

thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng 

sông Cửu Long đến năm 2030. Đồng Tháp là một 

trong năm tỉnh được Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn chọn làm mô hình thí điểm khởi động Đề 

án tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Trong 

vụ Thu - Đông 2024, 50 ha lúa chất lượng cao, 

giảm phát thải trồng tại HTX Thắng Lợi, huyện 

Tháp Mười. [4] 

Theo kế hoạch, đến năm 2025, tỉnh Đồng Tháp sẽ 

triển khai Đề án tại bảy huyện, thành phố trồng lúa 

của tỉnh gồm: Tân Hồng, Hồng Ngự, Tam Nông, 

Thanh Bình, Cao Lãnh, Tháp Mười và TP Hồng 

Ngự, tổng diện tích gần 70.000 ha. Năm 2030, sẽ 

triển khai thêm tại huyện Lấp Vò, phấn đấu tổng 

diện tích đạt 161.000 ha. [4] 

Cần Thơ: Vụ Hè - Thu 2024, nông dân trên địa bàn 

thành phố Cần Thơ gieo trồng được 71.280 ha, đạt 

103% so với kế hoạch, thấp hơn 1.676 ha so với 

cùng kỳ. Trong vụ này, nông dân chủ yếu sạ các 

giống lúa chất lượng cao và lúa thơm, nhất là giống 

OM18, OM5451 và OM380... Nhiều loại lúa tươi 

đang được nông dân bán ra ở mức cao hơn cùng 

kỳ năm trước từ 500 - 1.000 đồng/kg. Theo ông 

Trần Thái Nghiêm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn Cần Thơ hiện toàn thành 

phố đã thu hoạch khoảng 6.500 ha lúa vụ Hè - Thu, 

dự kiến đến nửa cuối tháng 6 sẽ thu hoạch tập 

trung vụ lúa Hè - Thu. Những diện tích lúa đã thu 

hoạch cho năng suất gần 6 tấn/ha, giá bán từ 7.200 

đồng/kg đến 7.500 đồng/kg. [5] 

Ninh Bình: Vụ Xuân 2024, huyện Kim Sơn tỉnh 

Ninh Bình gieo cấy 7.963  ha lúa, tập trung vào một 

số giống cho năng suất và giá trị kinh tế cao như: 

Bắc thơm số 7, LT 2, Nếp 97, Hương Bình, TBR 

89, TBR 225, Đài thơm 8. Năm nay thời tiết diễn 

biến phức tạp, sâu bệnh phát sinh và gây hại với 

mật độ cao hơn gấp nhiều lần so với trung bình mọi 

năm. Tuy nhiên, huyện đã chỉ đạo các đơn vị 

chuyên môn, các xã, thị trấn, HTX Nông nghiệp kịp 

thời theo dõi, dự thính, dự báo và hướng dẫn bà 

con nông dân thực hiện tốt công tác phòng trừ với 

2-3 lần phun phòng trừ các đối tượng sâu bệnh, 

nhờ vậy đã hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do 

sâu bệnh gây ra. [6] 
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[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL 

[2]:https://media.chinhphu.vn/gia-gao-xuat-khau-

tang-205-1022406131118248.htm 

[3]:https://truyenhinhthanhhoa.vn/san-luong-lua-

dong-xuan-2023-2024-du-kien-dat-203-trieu-tan-

180240616085843457.htm 

[4]:https://tuoitre.vn/dong-thap-khoi-dong-de-an-1-

trieu-ha-lua-chat-luong-cao-giam-phat-thai-

20240612185250753.htm 

[5]:https://baotintuc.vn/kinh-te/lua-he-thu-duoc-gia-

20240612113805033.htm 

[6]:https://kimson.ninhbinh.gov.vn/tin-tuc-trong-

huyen/kim-son-khan-truong-thu-hoach-lua-xuan-

5502.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]: https://www.brecorder.com/news/40308370 

[2]:https://english.news.cn/20240610/f810c9280673

4d0687ea381a2fea9d9f/c.html 

[3]:https://www.khmertimeskh.com/501503073/king

dom-to-export-1-million-tonne-milled-rice-by-2025/ 

[4]:https://www.hellenicshippingnews.com/indonesia

-sees-rice-output-down-in-june-july-compared-to-

last-year/ 

[5]:https://www.bworldonline.com/economy/2024/06/

09/600687/rice-imports-hit-2-million-metric-tons-by-

end-of-may/ 

[6]: https://www.gnlm.com.mm/myanmar-ships-over-

71000-tonnes-of-rice-to-external-markets-in-may/ 
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PHỤ LỤC: GIÁ LÚA GẠO TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TUẦN  

ĐVT: VNĐ/kg 

Mặt hàng Tỉnh 
Giá tuần này 

(VNĐ/kg) 
Thay đổi so với tuần trước 

(VNĐ/kg) 

Lúa Jasmine  
(khô) 

Cần Thơ 9400 0 

Tiền Giang 8600 +100 

Lúa IR50404 
(khô) 

Cần Thơ 8100 -200 

Hậu Giang 9000 -200 

Tiền Giang 7800 -100 

Lúa OM6976 
(khô) 

Hậu Giang 9300 -300 

Đồng Tháp 9200 0 

Trà Vinh 8700 0 

Nguồn: CTV-Agroinfo 

 


